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THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn  
năm học 2021-2022 

 
A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại 

STT Ngành 

Quy mô sinh viên hiện tại 

Tiến sĩ Thạc sĩ 
Đại học 

THPT chuyên 
Chính quy 

Vừa làm 
vừa học 

Văn bằng 2 
chính quy 

  Tổng số 351 1303 9048 489 439   

1 Báo chí học 20 90 564 22 45  

2 Báo chí học định hướng ứng dụng  151     

3 Quản trị báo chí truyền thông  70     

4 Quan hệ công chúng       

5 Chính trị học 22 55 255   
 

6 Chính trị học định hướng ứng dụng  6     

7 Châu Á học  32     

8 Chính sách công  18     

9 Chủ nghĩa XHKH  6     

10 
Chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật 

lịch sử 
15  

 
   

11 Công tác xã hội 16 31 314 76   

12 Công tác xã hội định hướng ứng dụng  3     

13 Du lịch học 31 88     

14 Quản trị dịch vụ DL&LH   429  83 
 

15 Quản trị khách sạn   398    

16 Đông Nam á 5  231    

17 Đông Phương   455  48  

18 Hàn Quốc   131    

19 Hán nôm 4 20 126 12   

20 Hồ Chí Minh học 9 6     

21 Nhật Bản   155    

22 Khoa học Quản lý  22 627  27  

23 Khảo cổ học 5 6     

24 Lịch sử   327    

25 Lịch sử Đảng CS VN 8 15     

26 Lịch sử sử học và sử liệu học  1     

27 Lịch sử thế giới 3 11     

28 Lịch sử văn hóa VN  6     

29 Lịch sử Việt Nam 6 13     

30 Lý luận phê bình điện ảnh  38     

31 Lý  luận văn học 2 18     

32 Văn hóa học   128    

33 Nhân học 7 16 279    

34 Ngôn ngữ học 10 42 301    

35 Ngôn ngữ Việt Nam 8      

36 Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu 23      



STT Ngành 

Quy mô sinh viên hiện tại 

Tiến sĩ Thạc sĩ 
Đại học 

THPT chuyên 
Chính quy 

Vừa làm 
vừa học 

Văn bằng 2 
chính quy 

37 Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số VN 2      

38 Quốc tế học   528  37  

39 Quan hệ quốc tế 48 57     

40 Quản lý khoa học công nghệ 33 31     

41 Quản lý văn hóa  19     

42 Lưu trữ học 9 17 283 135   

43 Quản trị văn phòng  85 378  7  

44 Trung quốc học 5      

45 Tôn giáo học 10 33 230 112   

46 Tôn giáo học định hướng ứng dụng  49     

47 Tâm lý học 14 26 456 154 76  

48 Tâm lý học lâm sàng  81     

49 Triết học  36 257    

50 Khoa học TT thư viện 7 19     

51 Khoa học thư viện định hướng ứng dụng  6     

52 Quản lý thông tin   429    

53 Thông tin học       

54 Thông tin - thư viện   229    

55 Văn học dân gian  4     

56 Văn học   425  2  

57 Văn học Việt Nam 6 13     

58 Văn học nước ngoài 1 12     

59 Việt Nam học  34 375    

60 Xã hội học 17 17 357    

 
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
      TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


